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Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Căn cứ các Nghị quyết số 10/2007/QH11, Nghị quyết số 11/2007/QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008, Chương trình công tác năm 2008 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Uỷ ban trân trọng báo cáo Quốc hội kết quả hoạt động trong năm 2008 và dự kiến chương trình công tác năm 2009, như sau :

A – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN TRONG NĂM 2008

I. Hoạt động lập pháp

Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng được Quốc hội giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra 2 dự án luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và Luật Báo chí (sửa đổi), chuẩn bị thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh (dự kiến trình xin ý kiến Quốc hội thông qua trong năm 2009). Sau đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban.

1. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Thường trực Uỷ ban đã cử cán bộ Vụ chuyên môn tham gia ngay từ đầu các cuộc làm việc, hội nghị, hội thảo của Ban soạn thảo và Tổ biên tập để nắm bắt các nội dung cơ bản và tiến độ chuẩn bị Dự án Luật.

Uỷ ban đã tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện Luật Xuất bản trong những năm vừa qua để nhận rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật, đồng thời tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà quản lý và các cơ sở xuất bản (danh sách các đoàn giám sát, các cơ sở đến làm việc, nội dung giám sát đã được thể hiện trong báo cáo từng tháng).

Trên cơ sở kết quả giám sát thực tế tại địa phương, cơ sở và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, Thường trực Uỷ ban đã xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Luật Xuất bản; tổ chức họp Thường trực Uỷ ban mở rộng để thảo luận và thông qua Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo Luật trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3/2008.

Sau khi có ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Uỷ ban đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình Uỷ ban thảo luận và thông qua tại phiên họp toàn thể Uỷ ban để trình Quốc hội.

Sau khi Quốc hội thảo luận và góp ý kiến, Uỷ ban đã phối hợp với Ban soạn thảo tiếp thu, sửa chữa, hoàn chỉnh dự thảo Luật và xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật.

Mặc dù tiến độ chuẩn bị Dự án Luật của cơ quan hữu quan thường chậm, nhưng do chủ động theo dõi, nghiên cứu và có sự phối hợp ngay từ đầu với cơ quan soạn thảo, tổ chức tốt công tác giám sát việc thực hiện Luật Xuất bản trong thực tiễn nên Uỷ ban đã đề xuất được nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng mà Tờ trình của Chính phủ và Dự án Luật không đề cập đến. Các ý kiến thẩm tra của Uỷ ban đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội chấp thuận, được cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý trong dự thảo Luật.

2. Về dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Để chuẩn bị thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Thường trực Uỷ ban cũng đã cử cán bộ Vụ chuyên môn tham dự các cuộc họp của Tổ biên tập và Ban soạn thảo để kịp thời nắm bắt tiến độ và nội dung cơ bản của Dự án Luật, đồng thời tổ chức nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực báo chí, internet; tiến hành giám sát, khảo sát việc thi hành Luật Báo chí và công tác quản lý thông tin trên mạng internet, lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật tại một số cơ quan báo chí ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Uỷ ban cũng đã làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí để trao đổi các vấn đề liên quan.

Thường trực Uỷ ban đã họp mở rộng để nghe lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình thi hành Luật Báo chí và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung của dự thảo Luật.

Uỷ ban đã chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo thúc đẩy tiến độ chuẩn bị của Dự án Luật, đã hoàn thành báo cáo kết quả giám sát việc thi hành Luật Báo chí trong 9 năm vừa qua. Uỷ ban cũng đã chủ động lập kế hoạch cho công tác thẩm tra Dự án Luật để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng của báo cáo thẩm tra. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ có Tờ trình và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận lùi dự án Luật sang năm 2009. Vì vậy, Uỷ ban đã lập kế hoạch cho công tác thẩm tra Dự án Luật trong năm tới và có báo cáo kết quả giám sát tình hình thi hành Luật trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

3. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh 

Để chuẩn bị cho việc thẩm tra Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh (dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào năm 2009), Thường trực Uỷ ban đã cử đại diện Vụ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo và Tổ biên tập để nắm vững tiến độ chuẩn bị và những nội dung cơ bản của Dự án Luật.

Thường trực Uỷ ban cũng đã xây dựng kế hoạch giám sát tình hình thi hành Luật Điện ảnh tại các địa phương, cơ sở để triển khai thực hiện trong năm 2009. 

Ngoài việc chủ trì thẩm tra các dự án luật trên đây, Thường trực Uỷ ban đã phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội để thẩm tra các dự án luật có liên quan.

II. Về công tác giám sát

1. Giám sát tại địa phương

Thực hiện chủ trương của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bắt đầu từ năm 2008, Thường trực Uỷ ban đã quyết định đổi mới phương thức tổ chức giám sát, theo đó, các đoàn giám sát của Uỷ ban được tổ chức theo 2 hình thức :

- Đoàn giám sát tổng hợp tại một số địa phương (tỉnh, thành phố) về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội trong các lĩnh vực do Uỷ ban phụ trách.

- Đoàn giám sát chuyên đề tại một số cơ sở thuộc lĩnh vực do Uỷ ban phụ trách.

Thực hiện phương thức trên, trong năm 2008, Uỷ ban đã tổ chức 5 đoàn giám sát tổng hợp tại 7 tỉnh (Bắc Giang, Hà Nam, Sóc Trăng, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Tây Ninh); 12 đoàn giám sát chuyên đề tại 71 cơ sở (bao gồm 13 cơ sở thuộc lĩnh vực xuất bản, 17 cơ sở thuộc lĩnh vực báo chí, 24 cơ sở thuộc lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, 17 cơ sở thuộc lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em).

Nội dung giám sát bao gồm :

- Tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thông tin và thể thao, tập trung vào các vấn đề về xuất bản, báo chí;

- Tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tập trung vào việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo; việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường; kết quả thực hiện phổ cập giáo dục THCS theo Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội khoá X;

- Tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thanh thiếu nhi, tập trung  giám sát việc thực hiện pháp luật và chính sách của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Kết quả giám sát đã được thể hiện cụ thể trong báo cáo giám sát của mỗi đoàn giám sát (đối với giám sát tổng hợp) và trong các báo cáo chuyên đề của Uỷ ban.

2. Giám sát thông qua làm việc với các Bộ, ngành hữu quan

Trong năm 2008, Thường trực Uỷ ban đã tổ chức các phiên họp để nghe đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình thi hành Luật Xuất bản; tình hình thi hành Luật Báo chí; tình hình thực hiện Nghị quyết 41/2000/QH10 về phổ cập giáo dục trung học cơ sở; việc thực hiện pháp luật và chính sách của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; đề án đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng; tình hình triển khai thực hiện Luật Dạy nghề …

Ngoài ra, Uỷ ban còn gửi văn bản tới các bộ, ngành hữu quan (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia) đề nghị báo cáo việc thực hiện pháp luật và chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Thông qua các buổi làm việc với các bộ, ngành hữu quan, Uỷ ban đã giám sát tình hình triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực do Uỷ ban phụ trách.

Trên cơ sở kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan, Uỷ ban đã gửi văn bản đề nghị một số bộ, ngành tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã lạc hậu, không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

3. Giám sát thông qua việc tổ chức hội nghị

Bên cạnh việc tổ chức các đoàn giám sát tổng hợp và chuyên đề tại các địa phương, cơ sở, Uỷ ban còn thực hiện giám sát thông qua việc tổ chức các hội nghị. Trong năm 2008, Uỷ ban đã tổ chức 7 hội nghị mang tính chất giám sát, tập trung vào các nội dung: đánh giá kết quả triển khai Luật Dạy nghề, kết quả thực hiện Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội về phổ cập giáo dục trung học cơ sở; về đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và thi tốt nghiệp trung học phổ thông; về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường và việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thể dục, thể thao; về việc thực hiện pháp luật và chính sách của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Ngoài những hoạt động chính nêu trên, Uỷ ban đã cử đại diện tham gia các đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác xã hội hoá việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước; về an toàn giao thông; về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, Uỷ ban còn thực hiện một số nhiệm vụ khác theo luật định cũng như các nhiệm vụ theo sự phân công của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

III. Công tác khác

1. Công tác xem xét, xử lý đơn thư dân nguyện

Từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2008, Thường trực Uỷ ban đã nhận được 328 lượt đơn thư dân nguyện, trong đó có 129 lượt đơn thư mang tính chất phản ánh, kiến nghị, 53 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo 35 vụ việc, 54 lượt đơn thư nặc danh, không rõ địa chỉ, 92 lượt đơn thư không thuộc thẩm quyền xử lý của Uỷ ban. Nội dung đơn thư chủ yếu phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri xung quanh các vấn đề về chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ, giáo viên ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, về việc tăng giá sách giáo khoa, cải chính trên báo chí, về bản quyền tác giả âm nhạc đối với nhạc sỹ, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, việc đền bù giải phóng mặt bằng, xem xét lại các bản án của toà án,… Thường trực Uỷ ban đã nghiên cứu và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết và trả lời đương sự. Đến nay, Thường trực Uỷ ban đã nhận được báo cáo, thông báo kết quả giải quyết 27/35 vụ việc (77,14%) do các cơ quan có thẩm quyền gửi đến.

2. Công tác đối ngoại

Thực hiện chương trình công tác đối ngoại năm 2008, Uỷ ban đã tổ chức 2 đoàn đại biểu đi thăm và làm việc với các Uỷ ban tương ứng của Quốc hội Cộng hoà Italia, Cộng hoà Hy Lạp (từ 14 – 22/6/2008) và Quốc hội Cộng hoà Niu  Dilân (từ 21 – 27/9/2008) (các đoàn đều có báo cáo kết quả cụ thể).

Trong tháng 9/2008, Uỷ ban đã tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Uỷ ban Văn hoá - Xã hội Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Đuông-đi Út-tha-chắc, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra, các đồng chí trong Thường trực Uỷ ban và một số thành viên của Uỷ ban đã tham gia các hoạt động đối ngoại theo chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội và một số cơ quan hữu quan.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo nâng cao năng lực đại biểu dân cử

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị với mục đích giám sát, trong năm 2008, Thường trực Uỷ ban đã phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức 8 hội nghị, hội thảo mang tính chất tập huấn, nâng cao năng lực cho đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các địa phương về các vấn đề : pháp luật quốc gia và quốc tế về quyền trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; lồng ghép các vấn đề về trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bình đẳng giới trong giáo dục; nâng cao năng lực giám sát của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về việc thực hiện quyền trẻ em.

Từ kết quả hoạt động báo cáo trên đây, có thể thấy rằng, trong năm 2008, chương trình công tác của Uỷ ban được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Các cuộc họp giao ban hằng tháng của Thường trực Uỷ ban được duy trì đều đặn nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước và cụ thể hoá kế hoạch công tác của tháng tiếp theo. Các đồng chí thành viên Uỷ ban đã tích cực tham gia các đoàn giám sát của Uỷ ban, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho các báo cáo của Uỷ ban. Đồng thời, Uỷ ban đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức giám sát nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám sát. 

B– DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2009

I. Công tác lập pháp

Theo sự phân công của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, năm 2009, Uỷ ban sẽ chủ trì thẩm tra các dự án Luật : Luật Báo chí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, Luật Giáo viên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Thường trực Uỷ ban sẽ phối hợp với Ban soạn thảo các dự án Luật nói trên trong quá trình chuẩn bị dự thảo để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Uỷ ban sẽ cử đại diện phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội thẩm tra một số dự án luật, pháp lệnh theo sự phân công của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

II. Công tác giám sát

1. Về nội dung giám sát

Trên cơ sở nhiệm vụ công tác lập pháp của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; Chương trình giám sát chung của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban dự kiến nội dung, kế hoạch giám sát các lĩnh vực do Uỷ ban phụ trách như sau :

- Đối với  lĩnh vực văn hoá, thông tin và thể thao, giám sát tình hình thực hiện Luật Di sản văn hoá, Luật Điện ảnh, trong đó tập trung vào các nội dung : việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc và vấn đề đầu tư, phát triển điện ảnh trong thời kỳ hội nhập.

- Đối với  lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tiếp tục giám sát việc thi hành Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, tập trung vào các vấn đề : tình hình thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông; việc đảm bảo các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo, đặc biệt là dạy nghề; chính sách học phí, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học; việc chuyển đổi mô hình đại học dân lập sang tư thục …

- Đối với lĩnh vực thanh thiếu nhi, giám sát việc thi hành Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tập trung vào các nội dung : công tác quản lý nhà nước về thanh niên, việc thực hiện pháp luật và chính sách đối với các nhóm đối tượng thanh niên đặc thù nhằm phát huy tính sáng tạo, năng động, xung kích của thanh niên; việc thực hiện các quyền học tập, quyền vui chơi, quyền được tham gia ý kiến, quyền được bảo vệ sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của trẻ em; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Về hình thức giám sát 

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới phương thức giám sát đã thực hiện trong năm 2008, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban, công tác giám sát của Uỷ ban trong năm 2009 sẽ được tổ chức như sau :

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan ban hành; làm việc với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan về những nội dung giám sát nêu trên;

- Tổ chức từ 2 đến 3 đoàn giám sát tổng hợp tại một số địa phương (tỉnh, thành phố) về tình hình thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội trong các lĩnh vực do Uỷ ban phụ trách;

- Tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề tại một số cơ sở thuộc lĩnh vực do Uỷ ban phụ trách (phục vụ việc tham gia xây dựng, thẩm tra các dự án luật, các báo cáo theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội);

- Tổ chức một số hội nghị, hội thảo tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà quản lý ...

III. Các công tác khác

1. Công tác dân nguyện

Thường trực Uỷ ban tiếp tục chỉ đạo việc giám sát tình hình giải quyết đơn thư dân nguyện, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách; chỉ đạo Vụ chuyên môn nghiên cứu, tham mưu nâng cao hiệu quả việc giải quyết đơn thư dân nguyện, khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Công tác đối ngoại

Căn cứ vào kế hoạch công tác đối ngoại chung của Quốc hội và sự phân công của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban sẽ tổ chức việc đón tiếp các đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện các tổ chức, cá nhân quốc tế và tổ chức 2 đoàn đại biểu Uỷ ban đi thăm, trao đổi kinh nghiệm với các Uỷ ban tương ứng của Quốc hội 2 nước châu Á, châu Phi.
3. Tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm phục vụ hoạt động lập pháp và trang bị kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Uỷ ban tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức một số hội nghị, hội thảo tập trung vào các nội dung như tình hình thực hiện Luật Giáo dục, việc lồng ghép các mục tiêu về trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nâng cao năng lực giám sát của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đối với việc thực hiện quyền trẻ em,… nhằm phục vụ hoạt động lập pháp của Uỷ ban và nâng cao năng lực đại biểu dân cử.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2008 và dự kiến  chương trình công tác năm 2009 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, xin kính trình Quốc hội.
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